


AN TOÀN & AN NINH
Hệ Thống Túi Khí
Chìa khóa thẻ NFC
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển

2
Không

Có

6
Có
Có

Cảnh báo chống trộm
Tính năng khóa động cơ khi có trộm

Có
Có

Có
Có

Giám sát áp suất lốp
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)

Không dTPMS
Có
Có
Có
Có
Có
Có
CóCó

Có
Có
Có
Có
Có
Có

Có
Có
Có
Có

Chức năng phân phối lực phanh điện tử (EBD)
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC)
Chức năng kiểm soát lực kéo (TCS)
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)
Đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp (ESS)
Ga tự động
Camera lùi 

Không
Phụ kiện chính hãng

Camera 360
Cảm biến đỗ xe phía sau

Không
Không

AN TOÀN & AN NINH
Chế độ cắm trại
Trình duyệt web
Android Auto / Apple Carplay

Có
Có

Không

Có
Có
Có

Trợ lý ảo
Cập nhật phần mềm từ xa (FOTA)

Không
Có

Có*
Có

Ứng dụng trên điện thoại & đồng hồ thông minh
Chìa khóa số (Digital Key)

Có* Có*
Có*Không

KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG
Dài x Rộng x Cao (mm)
Chiều dài cơ sở
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm)
HỆ TRUYỀN ĐỘNG
ĐỘNG CƠ

Công suất tối đa (kW)
Mô men xoắn cực đại (Nm)
PIN VÀ SẠC

Dung lượng pin (kWh)
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) - NEDC
Dây sạc di động (kW)
Bộ sạc tại nhà (kW)
Công suất sạc chậm AC tối đa (kW)
Công suất sạc nhanh DC tối đa (kW)
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút)  từ 10% đến 70% Dưới 25 phút Dưới 28 phút
TRUYỀN ĐỘNG KHÁC

Hệ thống phanh tái sinh

Chọn chế độ lái
Hệ dẫn động
KHUNG GẦM
Hệ thống treo trước/ sau MacPherson /Dầm xoắn MacPherson /Dầm xoắn
Hệ thống phanh trước/sau
Phanh đỗ
Mâm xe Mâm thép 16 inch kèm ốp la-zăng Mâm hợp kim 17 inch
Kích thước lốp
NGOẠI THẤT
Đèn pha
Đèn chờ dẫn đường
Đèn chiếu sáng ban ngày
Đèn hậu
Gương chiếu hậu

LED
Có
Có

LED
Chỉnh điện

LED
Có
Có

LED
Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ

NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI
Chất liệu bọc ghế
Ghế lái
Ghế phụ
Hàng ghế thứ 2
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX

Bọc vô lăng

Hệ thống điều hòa
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2
Màn hình giải trí trung tâm
Hệ thống âm thanh
Cổng USB
Sạc không dây

Nỉ
Chỉnh cơ 4 hướng
Chỉnh cơ 4 hướng

Có thể gập theo tỉ lệ 60:40
Có

Không

Tự động
Có

10 inch
2 loa

1 x Type-A & 1 x Type-C
Không

Da
Chỉnh cơ 6 hướng
Chỉnh cơ 4 hướng

Có thể gập theo tỉ lệ 60:40
Có

Bọc da
Vô lăng tích hợp nút bấm đa chức năng

Tự động
Có

10 inch
6 loa

1 x Type-A & 1 x Type-C
Có

VF 5 GREENTHÔNG SỐ KỸ THUẬT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

3.987 x 1.772 x 1.587 (mm)
2.513 (mm)
170 (mm)

72 (kW)
180 (Nm)

37,23 (kWh)
Dự kiến 320 (km)

Phụ kiện chính hãng: 3,5 kW
Phụ kiện chính hãng: 7,4 kW

6,6 kW
60 kW

4 chế độ
(Tắt / Thấp / Trung Bình / Cao)

Tiết kiệm/Thể thao
FWD/Cầu trước

Đĩa thông gió/ Đĩa
Điện tử tích hợp giữ phanh tự động

195/60/R16

VF 5 PREMIUM

3.987 x 1.772 x 1.595 (mm) 
2.513 (mm)
178 (mm)

72 (kW)
180 (Nm)

43 (kWh)
Dự kiến 370 (km)

Phụ kiện chính hãng: 3,5 kW
Phụ kiện chính hãng: 7,4 kW

6,6 kW
60 kW 

4 chế độ
(Tắt / Thấp / Trung Bình / Cao)

Tiết kiệm/Thể thao
FWD/Cầu trước

Đĩa thông gió/ Đĩa
Điện tử tích hợp giữ phanh tự động

205/55/R17

VF 5 GREEN VF 5 PREMIUM

*Các tính năng thông minh thuộc các gói Cơ bản (Miễn phí) và Nâng cao (Tính phí). Tham khảo website VinFast để tìm hiểu thông tin các gói.
*Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức
cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.
*Quãng đường di chuyển được tính toán dựa trên kết quả kiểm định theo quy chuẩn toàn cầu (NEDC). Quãng đường di chuyển thực tế có thể giảm so với kết quả kiểm định,
phụ thuộc vào tốc độ lái xe, nhiệt độ, địa hình, thói quen sử dụng của người lái, chế độ lái được cài đặt, số lượng hành khách, và các điều kiện giao thông khác.
*Để đảm bảo an toàn, tối ưu tuổi thọ và hiệu suất hoạt động, VinFast khuyến cáo người sử dụng các dòng xe điện VinFast chỉ nên sử dụng pin chính hãng và các giải pháp sạc do VinFast cung cấp.
Hình ảnh mang tính minh hoạ, sử dụng hình ảnh của sản phẩm trong giai đoạn tiền thương mại. Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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